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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Hoạt động Ngoài trời

TCVĐ: Chuyền bóng

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động với nước

Vòi nước vui nhuộm

Hoạt động Ngoài trời

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động Ngoài trời

Đi ziczac

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động Ngoài trời

Vui chơi tự do trong 

sân trường

8:45 - 9:00

9:00 - 9:20

Hoạt động học TA với 

GVNN 

Phonics

Letter Ff

Mỹ Thuật

(Hội họa/ Nặn/ Thủ 

công)

Nặn bông cải xanh

Hoạt động học TA với 

GVNN 

Phonics

Letter Ff

Nhận biết tập nói

Nhận biết tập nói 

một số loại rau

Hoạt động học TA với 

GVNN

Logical Thinking

Review 3-5

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

BUỔI 

SÁNG

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP ELITE B2

Chủ Đề: Thế giới rau xanh

( Từ Ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026 )

Giáo Viên : Cô Nga, Cô Lan Anh

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng
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9:20 - 9:35

Lịch thiệp nhã nhặn

Cách di chuyển đồ 

vật trong môi trường 

(bình, tô, ly, khay...) 

Toán học nền tảng

Ghép số 1–2-3 với

số lượng tương ứng

Khám phá thực phẩm

Trộn salad 

rau củ luộc

Cảm thụ tác phẩm 

văn học

Hai chú dê con

Môi trường tự nhiên

Nhận biết các loại rau 

màu xanh

9:35 - 10:00
Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với giáo cụ

Hoạt động Vui chơi

Xếp chồng khối gỗ

Hoạt động Vui chơi

TCGD: Gắp cua

Hoạt động Vui chơi

TCDG: Chi chi chành 

chành

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động giáo cụ

10:00 -11:30

11:45 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:15
Cảm thụ Âm nhạc

VDTN: Merry christmas

Môi trường Xã hội

Nhận biết các công 

cụ trồng rau

Toán học nền tảng

Xếp chồng với tháp 

hồng 5 khối

Khám phá khoa học - 

Công nghệ

Thí nghiệm bong bóng

tạo ra âm thanh

Rèn luyện Thể chất

Ôn bước lên xuống 

bục cao 20cm

15:15 - 15:30
Hoạt động Vui chơi

Chơi với cầu tuột

Hoạt động Vui chơi

Chơi với xe

Hoạt động chơi với 

nước

Câu cá

Hoạt động Vui chơi

HĐ với lego

Hoạt động Vui chơi

Chia sẻ đồ chơi

15:30- 16:00
Hoạt động Cá nhân

Làm BT sách tạo hình

Hoạt động Cá nhân

Gấp bom bom bằng 

kẹp gỗ lớn

Hoạt động Cá nhân

Làm bài tập sách Toán

Hoạt động Cá nhân

Gấp đồ cá nhân
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

BUỔI 

SÁNG

BUỔI 

CHIỀU

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Trang 2


